
Hai Ba Tư Năm Sáu Thứ 7 Chủ nhật

1 Bản đồ học Trực tuyến LT 30 2 1/2-5/2/2023 Trần Thị Ngoan 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

2 Biến đổi khí hậu Trực tuyến LT 30 2 13/2-19/2/2023 Trần Thị Mai Phương 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5 

3 Chính sách đất đai Trực tuyến LT 45 3 26/2-5/3/2023 Bùi Thị Then 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

4 Cơ sở bản đồ Trực tuyến LT 60 4 4/2-14/2/2023
Trịnh Thị Hoài Thu

Bùi Thị Thuý Đào
11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

5 Cơ sở dữ liệu đất đai Trực tuyến LT 45 3
      9/1-13/1/2023      

1/2-5/2/2023
Đặng Thu Hằng 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

6 Cơ sở quản lý tài nguyên Trực tuyến LT 30 2 19/2/-25/2/2023 Nguyễn Bích Ngọc 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

7 Cơ sở văn hóa việt nam Trực tuyến LT 30 2 1/2-5/2/2023 Phùng Thị Bích Hằng 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

8 Công cụ phái sinh Trực tuyến LT 30 2 6/2-12/2/2023 Nguyễn Khánh Ly 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5 

9 Công nghệ môi trường Trực tuyến LT 60 4 25/2-7/3/2023 Bùi Thị Thanh Thủy 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

10 Công nghệ XML và JSON Trực tuyến LT 20 2 1/2-4/2/2023
       Nguyễn Văn Hách         

Trương Mạnh Đạt
11,12,13 11,12,13 11,12,13,14

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

11 Công nghệ XML và JSON A.903 TH 20 2 5/2-8/2/2023
       Nguyễn Văn Hách         

Trương Mạnh Đạt
11,12,13 11,12,13 11,12,13,14

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

12 Công nghệ.net Trực tuyến LT 35 3 1/2-7/2/2023
Vũ Văn Huân

Trần Minh Thắng
11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

13 Công nghệ.net A.904 TH 20 3 8/2-11/2/2023
Vũ Văn Huân

Trần Minh Thắng
11,12,13 11,12,13 11,12,13,14

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

14 Công pháp quốc tế Trực tuyến LT 30 2 5/2-11/2/2023 Ngô Thế Anh 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

Số TC

    Hà Nội, ngày        tháng       năm 2023

Giảng viên giảng dạy 

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI

1. Quy định về thời gian giảng dạy

3. Thời khóa biểu

 - LT: Lý thuyết, TH: Thực hành, TT: Thực tập

2. Quy định về chữ viết tắt

STT

VỀ THỜI KHÓA BIỂU KỲ PHỤ ĐỢT 2 - HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023
(Áp dụng cho sinh viên học, học lại, học cải thiện điểm)

THÔNG BÁO

Tên học phần

Thứ trong tuần

Kiểu học Thời gian học 

 Số:             /TBTKB -TĐHHN

Phòng học Số tiết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Ghi chú

*Sáng: *Chiều: *Tối:
- Tiết 1: 07h00 - 07h50 - Tiết 6: 12h30 - 13h20 - Tiết 11: 17h30 - 18h20
- Tiết 2: 07h55 - 08h45 - Tiết 7: 13h25 - 14h15 - Tiết 12: 18h25 - 19h15
- Tiết 3: 08h50 - 09h40 - Tiết 8: 14h20 - 15h10 - Tiết 13: 19h20 - 20h10
- Tiết 4: 09h50 - 10h40 - Tiết 9: 15h20 - 16h10 - Tiết 14: 20h15- 21h05
- Tiết 5: 10h45 - 11h35       - Tiết 10: 16h15 - 17h05
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15 Đại số Trực tuyến LT 45 3 6/2-15/2/2023 Nguyễn Thị Huyền Thư 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

16 Đăng ký đất đai Trực tuyến LT 45 3 1/2-10/2/2023 Hoàng Thị Phương Thảo 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

17 Đạo đức nghề nghiệp Trực tuyến LT 30 2 12/2-18/2/2023 Trần Ngọc Minh 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5 

18 Địa Chất Đại Cương Trực tuyến LT 30 2 5/2-11/2/2023
Lê Cảnh Tuân

Nguyễn Thị Phương Thanh
11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 1,2,3,4,5 

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

19 Điều tra đánh giá đa dạng sinh học Trực tuyến LT 30 2 6/3-12/3/2023 Phạm Hồng Tính 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5 

20 Định giá đất Trực tuyến LT 30 2 11/2-15/2/2023 Thái Thị Lan Anh 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

21 Định vị vệ tinh Trực tuyến LT 45 3 1/2-10/2/2023 Ngô Thị Mến Thương 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

22 Đo đạc địa chính Trực tuyến LT 45 3 1/2-10/2/2023
Ninh Thị Kim Anh

Trần Thị Thu Trang
11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

23 Dự báo khí hậu Trực tuyến LT 30 2 1/2-5/2/2023 Trần Đình Linh 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

24 Đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam Trực tuyến LT 45 3 1/2-10/2/2023 Vũ Thị Mạc Dung 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

25 Giải tích 1 Trực tuyến LT 30 2 1/2-5/2/2023 Trương Thị Hường 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

26 Giao đất Trực tuyến LT 30 2
      10/1-13/1/2023      

1/2-4/2/2023
Trần Minh Tiến 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13

2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

27 Giáo dục thể chất 1 -  Thể dục Cơ sở 2 TH 30 1 4/2-12/2/2023 Trần Thị Duyên 
,2,3,4,5 

,7,8,9,10
2,3,4,5 ,7,8,9,10

28 Giáo dục thể chất 2 - Điền kinh 1 Cơ sở 1 TH 30 1 18/2-26/2/2023 Trần Thị Duyên 
,2,3,4,5 

,7,8,9,10
2,3,4,5 ,7,8,9,10

29 Giáo dục thể chất 3 - Điền kinh 2 Cơ sở 1 TH 30 1 4/3-12/3/2023 Giáp Thanh Thủy
,2,3,4,5 

,7,8,9,10
2,3,4,5 ,7,8,9,10

30 Giáo dục thể chất 4- Bóng chuyền 1 Cơ sở 2 TH 30 1 4/2-12/2/2023 Vũ Thị Nhàn
,2,3,4,5 

,7,8,9,10
2,3,4,5 ,7,8,9,10

31 Giáo dục thể chất 4- Bóng rổ 1 Cơ sở 2 TH 30 1 4/2-12/2/2023 Nguyễn Văn Tiến
,2,3,4,5 

,7,8,9,10
2,3,4,5 ,7,8,9,10

32 Giáo dục thể chất 4- Cầu lông 1 Cơ sở 2 TH 30 1 4/2-12/2/2023 Nguyễn Việt Bảo Duy
,2,3,4,5 

,7,8,9,10
2,3,4,5 ,7,8,9,10

33 Giáo dục thể chất 4- Bóng đá 1 Cơ sở 1 TH 30 1 4/2-12/2/2023 Nguyễn Văn Trường
,2,3,4,5 

,7,8,9,10
2,3,4,5 ,7,8,9,10

34 Giáo dục thể chất 5- Bóng chuyền 2 Cơ sở 2 TH 30 1 18/2-26/2/2023 Nguyễn Văn Tiến
,2,3,4,5 

,7,8,9,10
2,3,4,5 ,7,8,9,10

35 Giáo dục thể chất 5- Bóng rổ 2 Cơ sở 2 TH 30 1 18/2-26/2/2023 Nguyễn Việt Hà
,2,3,4,5 

,7,8,9,10
2,3,4,5 ,7,8,9,10

36 Giáo dục thể chất 5- Cầu lông 2 Cơ sở 2 TH 30 1 18/2-26/2/2023 Nguyễn Minh Tùng
,2,3,4,5 

,7,8,9,10
2,3,4,5 ,7,8,9,10

37 Giáo dục thể chất 5- Bóng đá 2 Cơ sở 1 TH 30 1 18/2-26/2/2023 Đặng Thanh Tùng
,2,3,4,5 

,7,8,9,10
2,3,4,5 ,7,8,9,10

38 Hệ thống cơ sở pháp lý về tài nguyên và môi trường Trực tuyến LT 45 3 11/2-18/2/2023 Kiều Thị Hòa 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
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39 Hệ thống thông tin địa lý Trực tuyến LT 30 2 8/3-12/3/2023 Nguyễn Văn Nam 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

40 Hệ thống thông tin kế toán Trực tuyến LT 45 3 19/2-26/2/2023
Mai Thị Tâm

Hoàng Đình Hương
11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

41 Hệ thống thông tin quản lý Trực tuyến LT 45 3
        9/1-13/1/2023        

  1/2-4/2/2023
Nguyễn Thị Thu Hường 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

42 Hóa học đại cương Trực tuyến LT 30 2 8/3-12/3/2023 Lê Ngọc Anh 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

43 Hóa học phân tích Trực tuyến LT 20 2 19/2/-24/2/2023
Trịnh Kim Yến

Bùi Thị Thư
11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14 1,2,3,4,5 

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

44 Hóa học phân tích C.508 TH 20 2 24/2/-26/2/2023
Trịnh Kim Yến

Bùi Thị Thư
11,12,13 11,12 6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

45 Hóa kỹ thuật môi trường Trực tuyến LT 30 2 1/3-5/3/2023 Trịnh Thị Thủy 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

46 Kế toán ngân hàng Trực tuyến LT 30 2 8/3-12/3/2023 Nguyễn Thị Diệu Linh 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

47 Kế toán quản trị 1 Trực tuyến LT 45 3 5/2-12/2/2023 Lương Minh Hằng 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

48 Kế toán quản trị 2 Trực tuyến LT 45 3 13/2-22/2/2023 Đặng Phương Anh 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

49 Kế toán quốc tế Trực tuyến LT 30 2 6/2-12/2/2023 Nguyễn Kiều Hoa 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5 

50 Kế toán Tài chính Trực tuyến LT 30 2 27/2-5/3/2023 Nguyễn Thị Hoa 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5 

51 Kế toán tài chính 2 Trực tuyến LT 45 3
       9/1-13/1/2023        

 1/2-5/2/2023
Lê Thị Thu Huyền 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

52 Khoa học đất Trực tuyến LT 45 3 11/2-18/2/2023 Bùi Nguyễn Thu Hà 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

53 Kĩ thuật đồ họa máy tính Trực tuyến LT 30 2 6/2-12/2/2023
Lê Thị Vui

 Dương Thị Thúy
11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5 

54 Kiểm toán môi trường Trực tuyến LT 30 2
   10/1-13/1/2023   

1/2-4/2/2023
Ngô Thị Kiều Trang 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13

2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

55 Kiểm toán tài chính Trực tuyến LT 45 3 5/2-12/2/2023 Ngô Thị Kiều Trang 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

56 Kiến trúc máy tính Trực tuyến LT 45 3 13/2-22/2/2023
Nguyễn Thị Hiền

Trần Thị Hương
11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

57 Kinh tế tài nguyên và  môi trường Trực tuyến LT 30 2 6/2-12/2/2023 Tống Thị Thu Hòa 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5 

58 Kinh tế vĩ mô Trực tuyến LT 45 3 13/2-22/2/2023 Đỗ Thị Dinh 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

59 Kỹ năng Giải quyết tranh chấp thương mại Trực tuyến LT 45 3 1/2-10/2/2023 Vũ Thị Thùy Dung 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

60 Kỹ năng hành nghề luật Trực tuyến LT 30 2 1/2-5/2/2023 Bùi Thị Thu Hường 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

61 Kỹ năng mềm Trực tuyến LT 30 2 4/2-8/2/2023 Nguyễn Thị ánh Tuyết 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

62 Kỹ Thuật Vi Xử Lý Trực tuyến LT 27 2
      9/1-13/1/2023       

1/2-6/2/2023
Nguyễn Đức An 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13



4

Hai Ba Tư Năm Sáu Thứ 7 Chủ nhật

Số TC Giảng viên giảng dạy STT Tên học phần

Thứ trong tuần

Kiểu học Thời gian học Phòng học Số tiết Ghi chú

63 Kỹ Thuật Vi Xử Lý A.901 TH 6 2 7/2-8/2/2023 Nguyễn Đức An 11,12,13 11,12,13

64 Lập trình hướng đối tượng Trực tuyến LT 37 3 13/2-19/2/2023
              Trịnh Thị Lý                  

     Phí Thị Hải Yến
11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14 11,12,13,14

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

65 Lập trình hướng đối tượng A.901 TH 16 3 20/2-24/2/2023
              Trịnh Thị Lý                  

     Phí Thị Hải Yến
11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14

66 Lập trình trên nền Web Trực tuyến LT 45 3 25/2-4/3/2023
Vũ Văn Huân

Trần Minh Thắng
11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

67 Lập và quản lý dự án đầu tư trong lĩnh vực đất đai Trực tuyến LT 30 2 16/2-20/2/2023 Nguyễn Trọng Trường Sơn 11,12,13,14 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

68 Lịch sử các học thuyết kinh tế Trực tuyến LT 30 2 4/3-10/3/2023
       Phạm Thị Ngoan        

Tống Thị Thu Hòa
11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14 11,12,13,14 1,2,3,4,5 

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

69 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam Trực tuyến LT 30 2 22/2-26/2/2023 Nguyễn Thị Nguyệt 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

70 Logic học đại cương Trực tuyến LT 30 2 27/2-5/3/2023 Đỗ Minh Anh 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5 

71 Luật Đất đai Trực tuyến LT 45 3 19/2-26/2/2023 Trần Lệ Thu 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

72 Luật Hành chính Trực tuyến LT 45 3 1/2-10/2/2023 Tống Thị Huyền Trang 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

73 Luật Hiến pháp Trực tuyến LT 45 3 11/2-18/2/2023 Nguyễn Thị Phương Hồng 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

74 Luật Hình sự 1 Trực tuyến LT 30 2 1/2-5/2/2023 Nguyễn Qúy Phương Anh 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

75 Luật học so sánh Trực tuyến LT 45 3 1/2-10/2/2023 Phạm Ngọc Thúy 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

76 Luật Khoáng sản Trực tuyến LT 30 2 6/2-12/2/2023 Vũ Thị Thùy Dung 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5 

77 Luật Kinh doanh bất động sản Trực tuyến LT 45 3 4/3-11/3/2023 Phạm Ngọc Thúy 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

78 Luật Môi trường Trực tuyến LT 45 3 19/2-26/2/2023 Tống Thị Huyền Trang 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

79 Luật Tài chính ngân hàng Trực tuyến LT 30 2 6/2-12/2/2023 Bùi Thị Thu Hường 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5 

80 Luật Thương mại 1 Trực tuyến LT 30 2 1/2-5/2/2023 Nguyễn Thùy Dung 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

81 Luật Tố tụng hành chính Trực tuyến LT 30 2 1/2-5/2/2023 Trần Nguyễn Thị Tâm Đan 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

82 Lý thuyết thông tin Trực tuyến LT 30 2 13/2-19/2/2023
     Nguyễn Hải Đăng       

Nguyễn Văn Suyên
11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5 

83 Maketing căn bản Trực tuyến LT 30 2 1/2-5/2/2023 Hoàng Thị Mai 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

84 Mạng máy tính Trực tuyến LT 45 3 5/2-12/2/2023
         Phan Huy Anh         

Phạm Văn Dương
11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

85 Marketing du lịch Trực tuyến LT 45 3 1/2-10/2/2023 Lê Ngọc Dũng 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

86 Môi trường và phát triển Trực tuyến LT 30 2 12/2-18/2/2023 Phạm Ngọc Thúy 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5 
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87 Ngôn ngữ SQL Trực tuyến LT 25 2
      9/1-13/1/2023          

  1/2-3/2/2023

      Đỗ Thị Thu Nga           

Đào Thị Phương Anh
11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14

88 Ngôn ngữ SQL A.901 TH 10 2 4/2/2023
      Đỗ Thị Thu Nga           

Đào Thị Phương Anh
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

89 Nguyên lý Hệ điều hành Trực tuyến LT 30 2 12/2-18/2/2023
Nguyễn Thị Hiền

Trần Thị Hương
11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5 

90 Nguyên lý thống kê kinh tế Trực tuyến LT 30 2 1/2-5/2/2023 Trần Đình Trình 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

91 Nhập môn cơ sở dữ liệu Trực tuyến LT 30 2 20/2-26/2/2023
Đặng Thị Khánh Linh

Đào Thị Phương Anh
11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5 

92 Nhập môn Xử lý ảnh Trực tuyến LT 45 3 13/2-22/2/2023
Lê Thị Vui

Phạm Hồng Hải
11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

93 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1 Trực tuyến LT 30 2 1/2-5/2/2023 Ngô Quang Duy 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

94 Phân tích báo cáo tài chính Trực tuyến LT 30 2 6/2-12/2/2023 Nguyễn Thị Cảnh Hoa 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5 

95 Phân tích định lương Trực tuyến LT 45 3 19/2-26/2/2023
             Lê Thị Bích Lan              

     Trần ĐÌnh Trình
11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

96 Phân tích kinh doanh Trực tuyến LT 45 3 6/2-15/2/2023
Lê Thị Lan

Nguyễn Hoản
11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

97 Pháp luật đại cương Trực tuyến LT 30 2 6/2-12/2/2023 Nguyễn Thùy Dung 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5 

98 Pháp luật phòng chống tham nhũng Trực tuyến LT 30 2 12/2-18/2/2023 Ngô Thế Anh 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

99 Pháp luật thanh tra và khiếu nại tố cáo Trực tuyến LT 30 2 1/2-5/2/2023 Ngô Thế Anh 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

100 Pháp luật, chính sách tài nguyên nước Trực tuyến LT 30 2 6/2-12/2/2023 Phạm Quang Phương 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5 

101 Phong thủy trong quy hoạch đất đai Trực tuyến LT 30 2 11/2-15/2/2023 Nguyễn Thị Hằng 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

102 Phương pháp nghiên cứu trong quản lý và kinh doanh Trực tuyến LT 30 2 1/2-5/2/2023 Nguyễn Thị Thu Hà 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

103 Phương pháp tính Trực tuyến LT 30 2 27/2-5/3/2023 Phùng Thị Kim Yến 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5 

104 Qúa trình cơ bản trong công nghệ môi trường Trực tuyến LT 30 2 13/2-19/2/2023 Nguyễn Thị Bình Minh 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5 

105 Quản lý dự án phần mềm Trực tuyến LT 30 2 19/2-25/2/2023 Phan Huy Anh 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

106 Quản lý nhà nước về đất đai Trực tuyến LT 30 2 6/2-12/2/2023 Phạm Thị Mai 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5 

107 Quản Lý Thị Trường Bất Động  Sản Trực tuyến LT 30 2 6/2-12/2/2023 Lưu Thùy Dương 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5 

108 Quản lý và sử dụng đất trong điều kiện biến đổi khí hậu Trực tuyến LT 30 2 13/2-19/2/2023 Nguyễn Thị Nga 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5 

109 Quan trắc và phân tích môi trường Trực tuyến LT 30 3 1/2-5/2/2023
Lê Thu Thủy

Nguyễn Thành Trung
11,12,13 11,12,13 11,12,13,14

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

110 Quan trắc và phân tích môi trường C508 TH 30 3 8/2-12/2/2023
Lê Thu Thủy

Nguyễn Thành Trung
11,12,13 11,12,13 11,12,13,14

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
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111 Quan trắc và phân tích môi trường không khí đất Trực tuyến LT 30 4 1/2-5/2/2023
Trịnh Thị Thắm

Phạm Phương Thảo
11,12,13 11,12,13 11,12,13,14

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

112 Quan trắc và phân tích môi trường không khí đất C.501 TH 60 4 6/2-18/2/2023
Trịnh Thị Thắm

Phạm Phương Thảo
11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

113 Quản trị chất lượng du lịch Trực tuyến LT 30 2 6/2-12/2/2023 Nguyễn Thị Thủy 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5 

114 Quản trị học Trực tuyến LT 30 2 13/2-19/2/2023 Bùi Thị Thu 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5 

115 Quản trị lễ tân Trực tuyến LT 30 2 6/2-12/2/2023 Ngô Thị Duyên 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5 

116 Quản trị lễ tân khách sạn Trực tuyến LT 45 3 27/2-8/3/2023 Vũ Thị Thảo 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

117 Quản trị marketing Trực tuyến LT 30 2 1/2-5/2/2023 Đào Lan Anh 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

118 Quản trị nguồn nhân lực Trực tuyến LT 45 3 5/2-12/2/2023 Bùi Thị Thu 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

119 Quản trị xuất nhập cảnh và lưu trú Trực tuyến LT 45 3 13/2-22/2/2023 Lê Văn Viễn 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

120 Quy hoạch môi trường Trực tuyến LT 45 3 6/2-15/2/2023 Nguyễn Thị Linh Giang 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

121 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Trực tuyến LT 30 2 20/2-26/2/2023 Lê Thị Kim Dung 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5 

122 Sinh thái học Trực tuyến LT 30 2 27/2-5/3/2023 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5 

123 Tài chính Tiền tệ Trực tuyến LT 45 3 11/2-18/2/2022
Nguyễn Ngọc Minh , Nguyễn 

Khánh Ly 
11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

124 Tâm lý học đại cương Trực tuyến LT 30 2 12/2-18/2/2023 Nguyễn Đình Tuấn Lê 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

125 Thanh tra đất đai và xây dựng Trực tuyến LT 30 2 6/2-12/2/2023 Trần Thị Hòa 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5 

126 Thống kê đất đai Trực tuyến LT 30 2 6/2-12/2/2023 Vũ Thị Thu Hiền 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5 

127 Thông tin môi trường Trực tuyến LT 30 2 13/2-19/2/203 Đỗ Thị Hiền 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5 

128 Thực tập đo đạc địa chính Cơ sở 2 LT 45 3 6/2-3/3/2023
Đỗ Văn Dương

Vương Thị Hoè
Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày

129 Thực tập Trắc địa cơ sở Cơ sở 2 TT 3T 2 6/2-24/2/2023
Ninh Thị Kim Anh

Trần Thị Thu Trang
Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày

130 Thương mại điện tử Trực tuyến LT 30 2 1/2-5/2/2023 Trần Trung Dũng 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

131 Thương mại và tài nguyên môi trường Trực tuyến LT 30 2 20/2-26/2/2023 Nguyễn Sỹ Tĩnh 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5 

132 Tiến Anh 1 Trực tuyến LT 45 3 11/2-18/2/2023 Nguyễn Thị Huyên 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

133 Tiếng anh 2 Trực tuyến LT 45 3 1/2-10/2/2023 Nguyễn Thị Thu Hằng 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

134 Tiếng Anh 3 Trực tuyến LT 30 2 20/2-26/2/2023 Đặng Đức Chính 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5 
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135 Tin học cơ sở Trực tuyến LT 22 2 1/2-5/2/2023
           Dương Thị Thúy           

 Phan Huy Anh
11,12,13 11,12,13 11,12,13 ,2,3,4,5 ,6,7,8,9 1,2,3,4,5 

136 Tin học cơ sở A.710 TH 16 2 6/2-8/2/2023
           Dương Thị Thúy           

 Phan Huy Anh
11,12,13 11,12,13 11,12,13,14

137 Tin học đại cương Trực tuyến LT 21 2 11/2-13/2/2023 Đặng Trần Chiến 11,12,13
,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

,2,3,4,5 

,,7,8,9,10

138 Tin học đại cương A.710 TH 18 2 15/2-18/2/2023 Đặng Trần Chiến 11,12,13 11,12,13 11,12,13
,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

139 Tin học ứng dụng tài nguyên môi trường Trực tuyến LT 25 2 1/2-5/2/2023
             Vũ Ngọc Phan              

   Lê Thu Hà
11,12,13 11,12,13 11,12,13,14

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5 

140 Tin học ứng dụng tài nguyên môi trường A.902 TH 10 2 6/2-8/2/2023
             Vũ Ngọc Phan              

   Lê Thu Hà
11,12,13 11,12,13 11,12,13,14

141 Toán cao cấp Trực tuyến LT 45 3 4/3-11/3/2023 Nguyễn Thị Huyền Thư 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

142 Toán cao cấp 1 Trực tuyến LT 45 3 27/2-8/3/2023
Lê Thị Hương

Nguyễn Ngọc Linh
11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

143 Toán cao cấp 2 Trực tuyến LT 30 2 19/2-25/2/2023 Đàm Thanh Tuấn 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5 

144 Toán rời rạc Trực tuyến LT 45 3 6/2-15/2/2023
Nguyễn Thành Long

Cao Thị Thoa
11,12,13 11,12,13 11,12,13,14 11,12,13,14 11,12,13,14

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

145 Tội phạm học Trực tuyến LT 30 2 19/2-25/2/2023 Vũ Thị Thùy Dung 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5 

146 Tổng quan du lịch Trực tuyến LT 45 3 27/2-8/3/2023 Đỗ Thị Phương 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

147 Trắc địa cơ sở Trực tuyến LT 45 3 19/2-26/2/2023 Nguyễn Thị Lệ Hằng 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

148 Trắc địa công trình giao thông thủy lợi Trực tuyến LT 45 3 8/2-17/2/2023 Nguyễn Văn Quang 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

149 Trí tuệ nhân tạo Trực tuyến LT 30 2 1/2-5/2/2023
Nguyễn Hải Đăng

Nguyễn Thành Long
11,12,13 11,12,13 11,12,13,14

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

150 Triết học Mac Lênin Trực tuyến LT 45 3 5/3-12/3/2023 Nguyễn Thị Kim Thu 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

151 Truyền Thông khí tượng thủy văn Trực tuyến LT 30 2 22/2-26/2/2023 Trần Duy Kiều 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

152 Tư tưởng Hồ Chí Minh Trực tuyến LT 30 2 1/2-5/2/2023 Hoàng Thị Ngọc Minh 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

153 Vật lý đại cương Trực tuyến LT 30 2 1/3-5/3/2023
Đỗ Thu Hà 

Lâm Thị Hằng 
11,12,13 11,12,13 11,12,13,14

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

154 Xã hội học đại cương Trực tuyến LT 30 2 1/2-5/2/2023 Đào Đình Đức 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

155 Xác xuất thống kê Trực tuyến LT 30 2 19/2-25/2/2023 Nguyễn Thị Huyền 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

156 Xây dựng hệ thống nhúng Trực tuyến LT 24 2 13/2-18/2/2023
          Nguyễn Đức An          

Nguyễn Văn Hách
11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13

,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

157 Xây dựng hệ thống nhúng A.902 TH 12 2 19/2-20/2/2023
          Nguyễn Đức An          

Nguyễn Văn Hách
11,12,13

,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

158 Xử lý ảnh Trực tuyến LT 30 2 6/2-12/2/2023
Lê Thị Vui

Phạm Hồng Hải
11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
1,2,3,4,5 



8

Hai Ba Tư Năm Sáu Thứ 7 Chủ nhật

Số TC Giảng viên giảng dạy STT Tên học phần

Thứ trong tuần

Kiểu học Thời gian học Phòng học Số tiết Ghi chú

159 Xử lý tín hiệu số Trực tuyến LT 30 2 8/2-12/2/2023 Trần Cảnh Dương 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

160 Kế toán chi phí Trực tuyến LT 30 2 1/2-5/2/2023 Ngọ Tuyết Trinh 11,12,13 11,12,13 11,12,13,14
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

161 Tư pháp quốc tế Trực tuyến LT 30 2 26/2-4/3/2023 Phạm Ngọc Thúy 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

162 Hợp đồng dân sự thông dụng Trực tuyến LT 30 2 5/3-11/3/2023 Ngô Thế Anh 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

163 Tiếng anh chuyên ngành QM Trực tuyến LT 45 3 11/2-18/2/2023 Nguyễn Thị Thu Nhạn 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

164 Thực tập quan trắc và phân tích môi trường C.501 TT 3T 2 6/2-24/2/2023
Nguyễn Thành Trung

Lê Văn Sơn

Mai Văn Tiến

Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày Cả ngày

165 Kinh tế vi mô Trực tuyến LT 45 3 25/2-4/3/2023 Đỗ Thị Dinh 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

166 Trắc địa Đại Cương Trực tuyến LT 30 2 19/2-25/2/2023 Nguyễn Xuân Bắc 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

167 Bảo vệ tài nguyên nước Trực tuyến LT 30 2
      10/1-13/1/2023      

    1/2-4/2/2023
     Nguyễn Thị Thùy Linh         

  Vũ Đức Mạnh
11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13

2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

168 Xử lý nước cấp Trực tuyến LT 30 2 5/2-11/2/2023  Phùng Thị Linh                                     11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13 1,2,3,4,5 
1,2,3,4,5 

,6,7,8,9,10

169 Đánh giá tác động môi trường Trực tuyến LT 30 2
      10/1-13/1/2023      

    1/2-4/2/2023
Nguyễn Khắc Thành 11,12,13 11,12,13 11,12,13 11,12,13

2,3,4,5 

,6,7,8,9,10
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